
TT Chỉ tiêu Tổng số NS huyện NS xã

Tổng thu NSĐP 2.792.329 2.128.379 663.950

I Thu cân đối NSĐP 2.020.132 1.844.278 175.854

1 Các khoản thu thuế, phí, LP, thu khác 1.821.895 1.716.360 105.536

Trong đó:

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.674.021 1.599.803 74.219

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 147.874 116.557 31.317

2
Thu huy động đầu tư theo K3 - Đ8

Luật NSNN
0 0 0

3 Thu kết dư năm trước 0 0 0

4 Thu chuyển nguồn năm trước sang 198.237 127.919 70.318

II Thu bổ sung từ NS cấp trên 769.990 281.895 488.096

1 Bổ sung cân đối NS 335.815 237.640 98.175

2 Bổ sung có mục tiêu 434.175 44.255 389.920

III Thu hoàn trả giữa các cấp NS 2.206 2.206 0

1 Hoàn trả các khoản PS trong năm 2.206 2.206 0

2 Hoàn trả các khoản PS năm trước 0 0

IV Các khoản thu QL qua NSNN 0

TT Chỉ tiêu Tổng số NS huyện NS xã

Tổng chi NSĐP 2.791.851 2.127.901 663.950

I Chi cân đối NSĐP 2.295.913 1.634.170 661.743

1 Chi đầu tư phát triển 879.309 498.722 380.587

2
Chi trả nợ (gốc + lãi) theo K3 - Đ8

Luật NSNN
0 0 0

3 Chi thường xuyên 1.065.185 868.474 196.712

4 Chi chuyển nguồn sang năm sau 351.419 266.974 84.444

II Chi bổ sung từ NS cấp dưới 488.096 488.096 0

1 Chi bổ sung cân đối NS 98.175 98.175 0

2 Chi bổ sung có mục tiêu 389.920 389.920 0

III Chi hoàn trả giữa các cấp NS 7.842 5.636 2.206

1 Chi hoàn trả các KPS trong năm 7.842 5.636 2.206

2 Chi hoàn trả các KPS năm trước 0 0

IV Chi từ nguồn thu QL qua NSNN 0 0 0

Chênh lệch thu - chi 478 478 0
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